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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ôn  N uyễn Văn Mỹ 

Ông Lê H n  N ớc 

Ông Tr n Ph ớc H i 

- Thư ký phiên tòa: B  H   h  Mỹ Linh –  h  k  Tòa án nhân dân t nh 

  n   háp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Ông Phan Trung 

Quốc -  i m sát viên tham  ia phiên t a. 

N  y 09 tháng 5 năm 2018 t i tr  sở   a án nhân dân t nh   n   háp xét 

xử phúc thẩm côn  khai v  án th  l  số 17/2017/TLPT-KDTM ngày 01 tháng 

12 năm 2017 về vi c  Tranh chấp kinh doanh th  n  m i h p   n  t n d n ”. 

Do Bản án kinh doanh th  n  m i s  thẩm số 02/2017/KDTM-ST ngày 28 

tháng 9 năm 2017 của   a án nhân dân huy n T b  kháng cáo. 

Theo Quyết   nh   a v  án ra xét xử phúc thẩm số: 101
A
/2018/Q -PT            

ngày 19 tháng 3 năm 2018,  iữa các    n  sự: 

N uyên   n: N ân h n    

  a ch :  ố nh  108     n  T  qu n H  th nh phố H  N i. 

N   i   i di n h p pháp: Ôn  N uyễn Văn   –  h c v   hủ t ch H i 

  n  quản tr . L  n   i   i di n theo pháp lu t. 
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N   i   i di n h p pháp của  hủ t ch H i   n  quản tr : Ôn  N uyễn 

Thanh H –  iám  ốc N ân h n    –  hi nhánh   n   háp    a ch :  ố 87  

   n  N  Ph  n  1  th nh phố C  t nh   n   háp  L  n   i   i di n theo ủy 

quyền  Văn bản ủy quyền n  y 17/9/2015).  

N   i   i di n h p pháp của  iám  ốc N ân h n    –  hi nhánh   n  

 háp: Ông N uyễn  h nh   –  án b  Ph n    n  h p – N ân h n    –  hi 

nhánh   n   háp  L  n   i   i di n theo ủy quyền  Văn bản ủy quyền n  y 

14/3/2017). 

B    n: Anh N uyễn  hái    sinh năm 1982 

  a ch :  p T  x  T  huy n T, t nh   n   háp. 

N   i có quyền l i  n hĩa v  liên quan:  

1/  h  L   h   iễm K  sinh năm 1985 

  a ch :  p T  x  T  huy n T, t nh   n   háp. 

2/ Anh L  Văn   n  N  sinh năm 1982 

3/  h  B i  h   iều P  sinh năm 1981 

  n    a ch :  p C  x  T  huy n T  t nh   n   háp. 

4/ Ôn  N uyễn Văn    sinh năm 1956 

5/ B  Phan  nh N  sinh năm 1956 

  n    a ch :  p B  x  T  huy n T  t nh   n   háp  

6/ Anh  r  n  Văn L, sinh năm 1977 

7/  h  N uyễn  h  L  sinh năm 1980 

  n    a ch :  p B  x   ân C  huy n T  t nh   n   háp  

N   i   i di n h p pháp của anh  r  n  Văn L:  h  N uyễn  h  L, sinh 

năm 1980  L  n   i   i di n theo ủy quyền  Văn bản ủy quyền n  y 

08/5/2018). 

8/ Anh N uyễn Văn T1  sinh năm 1984 

  a ch :  p B  x  T  huy n T, t nh   n   háp  

9/  nh N uyễn Văn T2  sinh năm 1989 

  a ch :  p B  x  T  huy n T, t nh   n   háp. 

10/  nh N uyễn Văn  3  sinh năm 1991 
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  a ch :  p B  x  T  huy n T, t nh   n   háp. 

N   i   i di n h p pháp của anh N uyễn Văn T3: Ôn  N uyễn Văn    

sinh năm 1956  L  n   i   i di n theo ủy quyền  Văn bản ủy quyền n  y 

07/5/2018). 

11/  h  N uyễn  h   im C  sinh năm 1991 

  a ch :  p B  x  T  huy n T, t nh   n   háp. 

N   i khán  cáo: Ông Nguyễn Văn C v  b  Phan  nh N. 

NỘI D NG V  ÁN   

Theo   n khởi ki n v  trong quá trình giải quyết v  án t i   a án cấp s  

thẩm  n   i   i di n theo ủy quyền của n uyên   n N ân h n  T tr nh b y:  

Theo h p   n  t n d n  số 13330018/2013-H   HM/NH  720 n  y 

31/10/2013, anh N uyễn  hái   có vay của Ngân hàng T –  hi nhánh   n  

Tháp số tiền: 2.390.000.000   n   h n trả n  v o n  y 30-10-2014 nh ng  ến 

nay anh T v n ch a thanh toán cho Ngân h ng. L i t m t nh  ến ngày 29-4-2016 

là 521.408.750   n     n  c n  n   ốc v  l i l  2 911 408 750   n . Nay, 

N ân h n  yêu c u anh N uyễn  hái   c n  nhữn  n   i liên quan l  ch  L  

 h   iễm  , anh L  Văn   n  N, ch  B i  h   iều P, ông N uyễn Văn  , b  

Phan  nh N, anh  r  n  Văn L, ch  N uyễn  h  L, anh N uyễn Văn  1, anh 

N uyễn Văn  2, anh N uyễn Văn  3 v  ch  Nguyễn  h   im   c n  liên  ới 

trả cho N ân h n    –  hi nhánh   n   háp số tiền m  anh  ự vay N ân h n  

c n n  v  tiếp t c ch u l i phát sinh trên số tiền n  vốn  ốc  ến khi thanh toán 

hết n  cho N ân h n     n  th i yêu c u xử l  t i sản thế chấp bảo  ảm    thi 

h nh án  

Khi vay, anh N uyễn  hái   v  n   i liên quan có thế chấp t i sản bảo 

 ảm cho Ngân hàng T –  hi nhánh   n   háp t i sản   m:  

 + Quyền sử d n   ất ở t i nôn  thôn  di n t ch 350 m
2
 theo Giấy ch n  

nh n quyền sử d n   ất số  O383819 do UBN  huy n  T cấp ngày 27/10/2009, 

do b  L   h   iễm     n  tên  

+ Quyền sử d n   ất th  di n t ch 320 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số  318566 do UBN  huy n T cấp ngày 25/03/2002, do h  ôn  

N uyễn  hái     ng tên. 
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+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 17 460 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số L678111 do UBN  huy n T cấp ngày 21/05/1998, do ông 

N uyễn  hái     n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 12 375 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số BB 261117 do UBN  huy n T cấp ngày 01/03/2010, do bà Lý 

 h   iễm     n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 15 955 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số   556795 do UBN  huy n T cấp ngày 21/05/1998, do bà 

N uyễn  h  L   n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 6 480 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số    518102 do UBN  huy n T cấp ngày 09/10/2006, do h  b  

Phan  nh N   n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 19 440 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số    751526; AD 751528; AD 751529 do UBN  huy n T cấp 

ngày 02/11/2005, do h  b  Phan  nh N   n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 11 806m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số    070407; AG 070408; AG 070499; AG 518001 do UBND 

huy n T cấp ngày 21/09/2006, do h  ôn  L  Văn   ng N   n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 14 435m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số I 290097 do UBN  huy n T cấp ngày 06/12/1996, do ông 

 r  n  Văn L   n  tên  

Mặc d  Ngân hàng T –  hi nhánh   n   háp    l m vi c   ôn  ốc nhiều 

l n  anh Nguyễn  hái T có cam kết nh n  khôn  thực hi n trả n , vi ph m h p 

  n  t n d n   

V  nhữn  l  do trên; Ngân hàng T khởi ki n yêu c u   a án  iải quyết: 

Bu c anh N uyễn  hái   c n  nhữn  n   i liên quan l  ch  L   h   iễm 

K, anh L  Văn   n  N, ch  B i  h   iều P, ông N uyễn Văn  , bà Phan  nh 

N, anh  r  n  Văn L v  ch  N uyễn  h  L trả cho N ân h n  T số tiền  ốc l  

2.390.000.000   n  v  l i t m t nh  ến n  y 29/04/2016 l  521 408 750   n   

  n  c n  2 911 408 750   n  v  l i phát sinh theo H p   n  t n d n  số 

13330018/2013-H   HM/NH  720 n  y 31/10/2013  ến n  y anh T trả hết 

n  cho N ân h n  T   ối với anh L  Văn   n  N  ch  B i  h   iều P, ông 
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N uyễn Văn C, bà Phan Ánh N, anh  r  n  Văn L, ch  N uyễn  h  L phải liên 

 ới thực hi n n hĩa v  theo h p   n  thế chấp bảo  ảm    k  với N ân h n  T 

–  hi nhánh   n   háp    n  th i yêu c u xử l  t i sản thế chấp bảo  ảm    

thi h nh án  

T i phiên t a s  thẩm  anh N uyễn  hái   tr nh b y: Anh T thốn  nhất 

theo l i tr nh b y của   i di n N ân h n  T,   n    trả cho N ân h n  T số tiền 

 ốc l  2 390 000 000   n  v  l i t m t nh  ến n  y 29/04/2016 l  521 408 750 

  n     n  c n  2 911 408 750   n  v  l i phát sinh theo H p   n  t n d n  số 

13330018/2013-H   HM/NH  720 n  y 31/10/2013  ến khi trả hết n  cho 

N ân h n . 

  i phiên h a  iải n  y 29/4/2016  n   i có quyền l i  n hĩa v  liên quan 

ch  L   h   iễm   tr nh b y:  h    thốn  nhất theo l i tr nh b y của anh T  yêu 

c u   a án  iải quyết theo quy   nh của pháp lu t  

  i phiên h a  iải n  y 29/4/2016  n   i có quyền l i  n hĩa v  liên quan 

anh L  Văn   n  N v  ch  B i  h   iều P tr nh b y: Anh N v  ch  P khôn  

  n    liên  ới trả n  vay của anh T theo yêu c u của N ân h n   V  tr ớc  ây 

l  ch  t nh n hĩa nên anh N ch  P cho anh   m  n  iấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất    anh    i thế chấp  c n vi c vay thế n o v  ch n  anh N khôn  biết  

 êu c u N ân h n    trả l i  iấy ch n  nh n quyền sử d n   ất l i cho anh N 

ch  P  

T i phiên t a s  thẩm, n   i có quyền l i  n hĩa v  liên quan ôn  N uyễn 

Văn   v  b  Phan  nh N tr nh b y: 

Qua   kiến của   i di n N ân h n  T, ôn   ôn  v  b  N uy t khôn    n  

  liên  ới trả số tiền vay của anh N uyễn  hái    Ôn    v  b  N cho r n  do 

tr ớc  ây l  ch  t nh n hĩa nên ôn  b  cho v  ch n  anh T, ch  K m  n giấy 

ch n  nh n quyền sử d n   ất    thế chấp c n vi c vay thế n o ôn  b  không 

biết  Nh n  nếu anh T và ch    khôn  có  iều ki n trả n  vay thì ôn     b  N sẽ 

cho 05 côn   ất ru n     bán trả n  cho Ngân hàng T    n  th i yêu c u N ân 

hàng T trả l i  iấy ch n  nh n quyền sử  ất l i cho v  ch n  ôn  b .  

  i phiên h a  iải n  y 29/4/2016  n   i có quyền l i  n hĩa v  liên quan 

anh  r  n  Văn L v  ch  N uyễn  h  L tr nh b y: Anh L v  ch  L khôn    n    

liên  ới trả n  vay của anh   theo yêu c u của N ân h n   V  tr ớc  ây l  ch  

t nh n hĩa nên anh L ch  L cho anh   m  n  iấy ch n  nh n quyền sử d n   ất 
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   anh    i thế chấp  c n vi c vay thế n o v  ch n  anh L khôn  biết   êu c u 

N ân h n    trả l i  iấy ch n  nh n quyền sử d n   ất l i cho anh L ch  L. 

  i quyết   nh Bản án s  thẩm số 02/2017/KDTM-ST ngày 28/9/2017 của 

Toà án nhân dân huy n T    tuyên:  

-  hấp nh n m t ph n yêu c u của n uyên   n N ân h n   . 

 - Bu c anh N uyễn  hái   và ch  L   h   iễm   liên  ới  trả cho N ân 

h n    số tiền n  vốn  ốc l : 2.390.000.000   n ; L i l : 984.770.500   n   

  n  c n  vốn  ốc v  l i l : 3 374.770.500   n  theo H p   n  t n d n  

số13330018/2013-H   HM/NH  720 n  y 31/10/2013  ến khi anh   ch    

trả hết n  cho N ân h n  T. 

   từ n  y tiếp theo của n  y xét xử s  thẩm anh N uyễn  hái   v  ch  Lý 

 h   iễm   c n phải tiếp t c ch u khoản tiền l i quá h n của số tiền n   ốc 

ch a thanh toán  theo m c l i m  các bên thỏa thu n tron  h p   n  cho  ến khi 

thanh toán xon  khoản n   ốc n y  

-  hôn  chấp nh n yêu c u của N ân h n    về vi c yêu c u bu c anh Lý 

Văn   n  N  B i  h   iều P  N uyễn Văn    Phan  nh N   r  n  Văn L  

N uyễn  h  L  N uyễn Văn  1, N uyễn Văn  2  N uyễn Văn  3, N uyễn  h  

Kim C  liên  ới c n  anh   ch    trả số tiền m  anh    ch    vay c n n  N ân 

hàng. 

 r  n  h p anh N uyễn  hái    ch  L   h   iễm   khôn  thực hi n hoặc 

thực hi n khôn    y  ủ n hĩa v  trả n   th  N ân h n  T    c quyền yêu c u 

C  quan  hi h nh án phát m i t i sản bảo  ảm    thu h i n   c  th  t i sản l :  

+ Quyền sử d n   ất ở t i nôn  thôn di n tích 350 m
2
 theo Giấy ch n  

nh n quyền sử d n   ất số  O383819 do UBN  huy n T cấp ngày 27/10/2009,  

do ch  L   h   iễm     n  tên  

+ Quyền sử d n   ất th  c  di n t ch 320 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số  318566 do UBN  huy n T cấp ngày 25/03/2002, do h  anh 

N uyễn  hái     n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 17 460 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số L678111 do UBN  huy n T cấp ngày 21/05/1998, do anh 

N uyễn  hái     n  tên  
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+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 12 375 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số BB261117 do UBN  huy n T cấp ngày 01/03/2010, do ch  Lý 

 h   iễm K   n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 15 955 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số  556795 do UBN  huy n T cấp ngày 21/05/1998, do ch  

N uyễn  h  L   n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 6 480 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số   518102 do UBN  huy n T cấp ngày 09/10/2006, do h  b  

Phan Ánh N   n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 19 440 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số   751526;   751528;   751529 do UBN  huy n T cấp ngày 

02/11/2005, do h  b  Phan  nh N   n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 11 806 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số   070407;   070408;   070499;   518001 do UBN  

huy n T ngày 21/09/2006, do h  anh L  Văn   n  N   n  tên  

+ Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 14 435 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số I290097 do UBN  huy n T cấp ngày 06/12/1996, do anh  r  n  

Văn L   n  tên  

Về án ph  dân sự s  thẩm: 

-  nh N uyễn Thái   v  ch  L   h   iễm   phải ch u l : 99.495.000   n  

(ch n m  i chín tri u bốn trăm ch n m  i lăm n hìn   n ). 

-  h  B i  h   iều P  anh L  Văn   n  N phải ch u 200 000   n   Hai 

trăm n  n   n      c trừ 200 000   n  m  ch  P    n p theo Biên lai thu số 

036162 ngày 23/5/2016 của  hi c c  hi h nh án dân sự huy n T  t nh   n  

 háp  ch   iều P  anh   n  N khôn  phải n p thêm  

- N ân h n       c ho n l i 43.976.000   n  tiền t m  n  án ph  theo 

Biên lai thu số 036040 ngày 08/3/2016 và 300.000   n  tiền t m  n  án ph  

theo Biên lai thu số 03613 n  y 19/4/2017 của  hi c c  hi h nh án dân sự 

huy n T  t nh   n   háp  

Ngoài ra, bản án s  thẩm c n tuyên về án phí, quyền v  th i h n kháng cáo, 

quyền yêu c u thi h nh án  n hĩa v  v  th i hi u thi h nh án của các    n  sự   
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 au khi xét xử s  thẩm  n  y 17/10/2017 ông N uyễn Văn   v  b  Phan  nh 

N có   n kháng cáo m t ph n Bản án s  thẩm số 02/2017/   M-   n  y 

28/9/2017, không   n    n i dun  quyết   nh tuyên:  Trường hợp ông Nguyễn 

Thái T, bà Lý Thị Diễm K không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa 

vụ trả nợ, thì Ngân hàng T được quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án phát mãi 

tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, cụ thể tài sản là:  

………………………………………………………………………………. 

+ Quyền sử dụng đất lúa diện tích 6.480 m
2
 theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AG518102 do UBND huyện T cấp ngày 09/10/2006, do hộ bà Phan 

Ánh N đứng tên. 

+ Quyền sử dụng đất lúa diện tích 19.440 m
2
 theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AD751526; AD751528; AD751529 do UBND huyện T cấp ngày 

02/11/2005, do hộ bà Phan Ánh N đứng tên”  

  i phiên t a phúc thẩm: 

N   i có quyền l i  n hĩa v  liên quan ôn  N uyễn Văn   v  b  Phan  nh 

N tr nh b y: 

Ôn    v  b  N khôn    n    ph n Bản án s  thẩm số 02/2017/   M-   

n  y 28/9/2017 tuyên về vi c sẽ  ảm bảo thi h nh án  ối với số tiền n  của anh T 

b n  quyền sử d n   ất lúa di n t ch 6 480 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số   518102 do h  b  Phan  nh N   n  tên    c UBN  huy n    

cấp n  y 09/10/2006 v  quyền sử d n   ất lúa di n t ch 19 440 m
2
 theo Giấy 

ch n  nh n quyền sử d n   ất số   751526;   751528;   751529 do h  b  

Phan  nh N   n  tên    c UBN  huy n T cấp n  y 02/11/2005. Bởi v  ôn    

v  b  N cho r n  ôn  b  khôn  có k  tên v o h p   n  thế chấp. Tuy nhiên, ông 

bà khôn  có ch n  c  ch n  minh cho l i tr nh b y của ôn  b  và c n  không 

yêu c u  iám   nh  ối với chữ k , chữ viết tên N uyễn Văn   v  Phan  nh N 

trong H p   n  thế chấp quyền sử d n   ất số 12330009/TC ngày 26/6/2012. 

N   i   i di n theo ủy quyền của N ân h n    –  hi nhánh   n   háp ôn  

N uyễn  h nh   tr nh b y:  

Ngân hàng  ề n h   iữ n uyên Bản án s  thẩm số 02/2017/   M-   n  y 

28/9/2017 của   a án nhân dân huy n T.    
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B    n anh N uyễn  hái   v  n   i có quyền l i  n hĩa v  liên quan ch  

L   h   iễm   tr nh b y:  nh    ch      n    thanh toán n  vay  ốc v  l i theo 

yêu c u của N ân h n  T, khôn  có   kiến  ối với Bản án s  thẩm số 

02/2017/   M-   n  y 28/9/2017 của   a án nhân dân huy n T. 

N   i có quyền l i  n hĩa v  liên quan ch  N uyễn  h  L  anh N uyễn Văn 

T1, anh N uyễn Văn  2 v  ch  N uyễn  h   im   tr nh b y: 

 hôn    n    ph n Bản án s  thẩm số 02/2017/   M-   n  y 28/9/2017 

của   a án nhân dân huy n T tuyên về vi c sẽ  ảm bảo thi h nh án  ối với số tiền 

n  của anh   b n  các quyền sử d n   ất do h  b  Phan  nh N  an    n  tên. 

N   i có quyền l i  n hĩa v  liên quan anh  r  n  Văn L có n   i   i 

di n theo ủy quyền l  ch  N uyễn  h  L tr nh b y:  hôn    n    ph n Bản án s  

thẩm số 02/2017/   M-   n  y 28/9/2017 của   a án nhân dân huy n T tuyên 

về vi c sẽ  ảm bảo thi h nh án  ối với số tiền n  của anh   b n  các quyền sử 

d n   ất do h  b  Phan  nh N  an    n  tên. 

N   i có quyền l i  n hĩa v  liên quan anh N uyễn Văn  3 có n   i   i 

di n theo ủy quyền l  ông N uyễn Văn   trình bày:  hôn    n    ph n Bản án 

s  thẩm số 02/2017/   M-   n  y 28/9/2017 của   a án nhân dân huy n   

tuyên về vi c sẽ  ảm bảo thi h nh án  ối với số tiền n  của anh   b n  các quyền 

sử d n   ất do h  b  Phan  nh N  an    n  tên 

 i m sát viên phát bi u   kiến:  

Về chấp h nh pháp lu t tố t n :  hôn  qua ki m sát vi c  iải quyết v  án từ 

khi th  l   ến th i  i m xét xử   hẩm phán    tuân thủ  ún  các quy   nh của B  

lu t  ố t n  dân sự tron  quá tr nh  iải quyết v  án    i phiên t a  H i   n  xét xử 

   thực hi n  ún  các quy   nh của B  lu t  ố t n  dân sự về phiên t a phúc thẩm 

xét xử v  án   ối với các    n  sự  từ khi th  l  v  án c n  nh  t i phiên t a phúc 

thẩm    thực hi n  ún  quyền v  n hĩa v  của m nh quy   nh t i các  iều 70  71  

72  73 v  chấp h nh  ún  n i quy phiên t a quy   nh t i  iều 234 B  lu t  ố t n  

dân sự  

Về n i dun  yêu c u khán  cáo của ông N uyễn Văn   v  b  Phan  nh N: 

 ề n h  khôn  chấp nh n yêu c u khán  cáo của ôn    và bà N   iữ n uyên Bản 

án kinh doanh th  n  m i s  thẩm số 02/2017/   M-   n  y 28/9/2017 của Tòa 

án nhân dân huy n T. 
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NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1].  au khi n hiên c u các t i li u  ch n  c  có tron  h  s  v  án    c 

thẩm tra t i phiên t a  căn c  v o kết quả tranh t n  t i phiên t a  l i phát bi u 

của  i m sát viên  H i   n  xét xử nh n   nh nh  sau: 

[2]    n khán  cáo của ông N uyễn Văn   v  b  Phan  nh N l  quá th i 

h n lu t   nh nh n  do có trở n  i khách quan v        c xem xét chấp nh n 

vi c khán  cáo quá h n của ôn  b  theo Quyết   nh số 01/2017/Q -TA n  y 

07/11/2017 của   a án nhân dân t nh   n   háp    n khán  cáo l  h p l   

[3]. Về sự v n  mặt của n   i có quyền l i, nghĩa v  liên quan l  ch  B i 

 h   iều P v  anh L  Văn   n  N:  h  P v  anh N  ều không có   n khán  cáo 

v        c tri u t p h p l  nh ng v n  mặt, vi c v n  mặt không ảnh h ởn  

 ến vi c giải quyết v  án t i phiên t a phúc thẩm theo quy   nh t i khoản 3  iều 

296 B  lu t  ố t n  dân sự  

[4].  ét n i dun  khán  cáo: 

[4.1]. Ôn    v  b  N khôn    n    ph n Bản án s  thẩm số 

02/2017/   M-   n  y 28/9/2017 tuyên về vi c sẽ  ảm bảo thi h nh án  ối với 

số tiền n  của anh T b n  quyền sử d n   ất lúa di n t ch 6 480 m
2
 theo Giấy 

ch n  nh n quyền sử d n   ất số   518102 do h  b  Phan  nh N   n  tên 

   c UBN  huy n T cấp n  y 09/10/2006 v  quyền sử d n   ất lúa di n t ch 

19.440 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử d n   ất số   751526;   751528; 

  751529 do h  b  Phan  nh N   n  tên    c UBN  huy n T cấp n  y 

02/11/2005. 

 heo h  s  v  án th  hi n v o ngày 26/6/2012 ôn  N uyễn Văn   và bà 

Phan Ánh N    k  kết H p   n  thế chấp quyền sử d n   ất số 12330009/   

với N ân h n  T –  hi nhánh   n   háp     ảm bảo n  vay của anh N uyễn 

 hái   t i N ân h n     i sản thế chấp   m: 

Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 6 480 m
2
, Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số   518102    c UBN  huy n T cấp ngày 09/10/2006, do h  b  

Phan Ánh N   n  tên  

Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 19 440 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền 

sử d n   ất số   751526, AD751528 và AD751529    c UBN  huy n T cấp 

n  y 02/11/2005 do h  b  Phan  nh N   n  tên  
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Bên c nh  ó, tran  b  sun  của H p   n  thế chấp số 12330009/   còn 

có anh N uyễn Văn  2, anh N uyễn Văn  1  anh N uyễn Văn  3 v  ch  

N uyễn  h   im   c n  k  tên v o m c bên thế chấp  

[4.2]. Xét H p   n  thế chấp quyền sử d n   ất số 12330009/TC ngày 

26/6/2012       c l p theo  ún  tr nh tự thủ t c pháp lu t quy   nh  N i dun  

H p   n  thế chấp quy   nh r  quyền v  n hĩa v  của các bên  n hĩa v     c 

bảo  ảm   iá tr  t i sản thế chấp  ph  n  th c xử l  t i sản bảo  ảm   

[4.3].  ron  quá tr nh  iải quyết v  án c n  nh  t i phiên t a phúc thẩm, 

ông C và bà N xác   nh ôn  b  khôn  có k  tên v o h p   n  thế chấp, nh n  

ôn  b  khôn  có ch n  c  ch n  minh cho l i tr nh b y của ôn  b . Mặc khác  

ông bà c n  khôn  yêu c u  iám   nh  ối với chữ k , chữ viết tên N uyễn Văn 

C và Phan Ánh N trong H p   n  thế chấp quyền sử d n   ất số 12330009/TC 

ngày 26/6/2012. 

[4.4]. Nh  v y  vi c ôn  N uyễn Văn   v  b  Phan  nh N kháng cáo 

m t ph n Bản án s  thẩm số 02/2017/   M-   n  y 28/9/2017 của   a án nhân 

dân huy n T là không có căn c     chấp nh n nh     nh n   nh nêu trên. 

[5].  ừ nhữn  phân t ch trên  H i   n  xét xử phúc thẩm khôn  chấp nh n 

yêu c u khán  cáo của ôn  N uyễn Văn   v  b  Phan  nh N,  iữ n uyên Bản 

án s  thẩm số 02/2017/   M-   n  y 28/9/2017 của   a án nhân dân huy n T. 

[6].  ác ph n khác của bản án s  thẩm khôn  có khán  cáo  khán  n h  có 

hi u lực pháp lu t k  từ n  y hết h n khán  cáo  khán  n h   

[7]. V   i m sát viên tham  ia phiên t a phát bi u   kiến của Vi n ki m sát 

về vi c tuân theo pháp lu t tron  quá tr nh  iải quyết v  án ở  iai  o n phúc 

thẩm nh  sau: Về tố t n :  ừ khi th  l  v  án v  t i phiên t a  hẩm phán chủ 

tọa phiên t a, H i   n  xét xử c n  nh  các    n  sự  ều thực hi n  ún  quyền 

v  n hĩa v  theo quy   nh của B  lu t tố t n  dân sự; Về n i dun :  ề n h   iữ 

nguyên Bản án s  thẩm số 02/2017/   M-   n  y 28/9/2017 của   a án nhân 

dân huy n T.  

Xét thấy,   kiến của v    i di n Vi n ki m sát l  ph  h p nên chấp nh n. 

[8]. Xét thấy,  iều 2 Lu t n   i cao tu i quy   nh n   i cao tu i l  công 

dân Vi t Nam từ  ủ 60 tu i trở lên. Nh  v y, ông N uyễn Văn   sinh năm 1956 

v  b  Phan  nh N sinh năm 1956 nên thu c  ối t  ng l  n   i cao tu i. Do  ó, 
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tuy H i   n  xét xử phúc thẩm khôn  chấp nh n yêu c u khán  cáo nh ng ông 

C và bà N không phải ch u tiền án ph  kinh doanh th  ng m i phúc thẩm theo 

quy   nh t i  i m   khoản 1  iều 12 N h  quyết số 326/2016/PL-UBTVQH14, 

n  y 30/12/2016 của Ủy ban th  n  v  Quốc h i   

Vì các l  trên; 

    T Đ NH  

 ăn c  khoản 1  iều 308 B  lu t  ố t n  dân sự v   i m   khoản 1  iều 

12 N h  Quyết số 326/2016/PL-UB VQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban 

th  n  v  Quốc h i quy   nh về m c thu  miễn   iảm  thu  n p  quản l  v  sử 

d n  án ph  v  l  ph    a án  

Khôn  chấp nh n yêu c u khán  cáo của ôn  N uyễn Văn   v  b  Phan 

Ánh N,  iữ n uyên Bản án s  thẩm số 02/2017/   M-   n  y 28/9/2017 của 

Tòa án nhân dân huy n  . 

 hấp nh n m t ph n yêu c u của n uyên   n N ân h n   . 

Bu c anh N uyễn  hái   và ch  L   h   iễm   liên  ới  trả cho N ân 

h n    số tiền n  vốn  ốc l  2.390.000.000   n  và l i l  984.770.500   n   

  n  c n  vốn  ốc v  l i l  3 374.770.500   n  theo H p   n  t n d n  

số13330018/2013-H   HM/NH  720 n  y 31/10/2013  ến khi anh  ự ch    

trả hết n  cho N ân h n  T. 

   từ n  y tiếp theo của n  y 28/9/2017 anh N uyễn  hái   v  ch  L   h  

 iễm   c n phải tiếp t c ch u khoản tiền l i quá h n của số tiền n   ốc ch a 

thanh toán  theo m c l i suất m  các bên thỏa thu n tron  h p   n  cho  ến khi 

thanh toán xon  khoản n   ốc  

 hôn  chấp nh n yêu c u của N ân h n    về vi c yêu c u bu c anh Lý 

Văn   n  N  ch  B i  h   iều P  ông N uyễn Văn    bà Phan Ánh N, anh 

 r  n  Văn L  ch  N uyễn  h  L  anh N uyễn Văn  2, anh N uyễn Văn  1, anh 

N uyễn Văn  3 và ch  N uyễn  h   im    liên  ới c n  anh   ch    trả số tiền 

m  anh    ch    vay c n n  N ân h n   

 r  n  h p ôn  N uyễn  hái    b  L   h   iễm   khôn  thực hi n hoặc 

thực hi n khôn    y  ủ n hĩa v  trả n   th  Ngân hàng T có quyền yêu c u    

quan  hi h nh án dân sự có thẩm quyền xử l  t i sản thế chấp   m:  
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Quyền sử d n   ất ở t i nôn  thôn di n t ch 350 m
2
 theo Giấy ch n  nh n 

quyền sử d n   ất số  O383819    c UBN  huy n T cấp ngày 27/10/2009, do 

b  L   h   iễm     n  tên  

Quyền sử d n   ất th  c  di n t ch 320 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số  318566    c UBN  huy n T cấp ngày 25/03/2002, do h  ôn  

Nguyễn  hái     n  tên  

Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 17 460 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số L678111    c UBN  huy n T cấp ngày 21/05/1998, do ông 

N uyễn  hái     n  tên  

Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 12 375 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số BB261117    c UBN  huy n T cấp ngày 01/03/2010, do bà Lý 

 h   iễm     n  tên  

Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 15 955 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số  556795    c UBN  huy n T cấp ngày 21/05/1998, do b  N uyễn 

 h  L   n  tên  

Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 6 480 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số   518102    c UBN  huy n T cấp ngày 09/10/2006, do h  b  

Phan Ánh N   n  tên  

Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 19 440 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số   751526;   751528; AD751529    c UBN  huy n T cấp ngày 

02/11/2005, do h  b  Phan  nh N   n  tên  

Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 11 806 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số   070407;   070408;   070499;   518001    c UBN  huy n 

T ngày 21/09/2006, do h  ôn  L  Văn   n  N   n  tên  

Quyền sử d n   ất lúa di n t ch 14 435 m
2
 theo Giấy ch n  nh n quyền sử 

d n   ất số I290097    c UBN  huy n T cấp n  y 06/12/1996  do ôn   r  n  

Văn L   n  tên  

Án ph  dân sự s  thẩm: 

 nh N uyễn Thái T v  ch  L   h   iễm   phải ch u là 99 495 000   n  

(Ch n m  i chín tri u bốn trăm ch n m  i lăm n h n   n ). 
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 h  B i  h   iều P  anh L  Văn   n  N phải ch u 200 000   n   Hai trăm 

nghìn   n   nh n     c trừ v o số tiền 200 000   n  m  ch  P    n p theo 

Biên lai thu số 036162 n  y 23/5/2016 của  hi c c  hi h nh án dân sự huy n T  

t nh   n   háp  ch   iều P và anh   n  N khôn  phải n p thêm  

N ân h n       c ho n l i 43 976 000   n  tiền t m  n  án ph  theo Biên 

lai thu số 036040 n  y 08/3/2016 v  300 000   n  tiền t m  n  án ph  theo 

Biên lai thu số 03613 n  y 19/4/2017 t i  hi c c  hi h nh án dân sự huy n T  

t nh   n   háp  

Án ph  dân sự phúc thẩm: Ôn  N uyễn Văn   v  b  Phan  nh N không 

phải ch u án ph  kinh doanh th  n  m i phúc thẩm. 

 ron  tr  n  h p bản án    c thi h nh theo quy   nh t i   iều 2 Lu t  hi 

h nh án dân sự th  n   i    c thi h nh án dân sự  n   i phải thi h nh án dân sự 

có quyền thỏa thu n thi h nh án  quyền yêu c u thi h nh án  tự n uy n thi h nh 

án hoặc b  c ỡn  chế thi h nh án theo quy   nh t i các  iều 6  7 v  9 Lu t  hi 

h nh án dân sự; th i hi u thi h nh án dân sự    c thực hi n theo quy   nh t i 

 iều 30 Lu t thi h nh án dân sự  

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp lu t k  từ n  y tuyên án  

  Nơi nhận: 
- VKSND T nh; 

- TAND huy n T; 

-   c THADS T nh; 

-  hi c c  H    huy n T; 

-  ác    n  sự; 

- L u: VT, HSVA, THC (L). 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Văn Mỹ 

              

 

 

 

 


